
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 01

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Triệu đồng.

 NSTW 
 NS cấp 

tỉnh 

 NS Thành 

phố 
 NS cấp xã Tổng

Phần 

ngân 

sách 

TP 

hưởng

Phần 

ngân 

sách 

cấp xã 

hưởng

TỔNG CỘNG    1.308.981     1.536.581    2.625.355     7.381     239.067     2.145.941      232.967     2.141.946 201% 171% 168% 241% 123%

A Thu theo chỉ tiêu kế hoạch    1.308.981     1.536.581    1.919.081     7.381     239.067     1.489.875      182.759     1.800.130 147% 125% 116% 189% 107%

I
Thu nội địa (thu trên địa 

bàn)
772.400     1.000.000   1.172.500   7.381   239.067    846.585      79.468      1.255.809   152% 117% 107% 164% 93%

+ Thu tiền sử dụng đất 460.000     687.600      772.900      -       103.096    632.860      36.944      851.845      168% 112% 104% 205% 91%

+
Thu từ các loại phí, lệ phí, các 

sắc thuế khác
312.400     312.400      399.600      7.381   135.971    213.725      42.524      403.964      128% 128% 117% 140% 99%

1 Thu từ khu vực Quốc doanh 7.000         7.000          6.800          -       4.080        2.720          -            6.895          97% 97% 97% 0% 99%

1.1 Thuế VAT - TNDN 7.000         7.000         6.800         -      4.080       2.720          -           6.895 97% 97% 97% 0% 99%

2
Thu từ khu vực Ngoài Quốc 

doanh
92.000       92.000        118.000      -       38.198      69.587        10.216      110.729      128% 128% 128% 127% 107%

2.1 Thuế VAT - TNDN 92.000       92.000        117.678      -       38.198      69.426        10.055      109.768      128% 128% 128% 125% 107%

a Phát sinh trên địa bàn phường 79.500       80.975       104.158     -      38.198     60.408        5.552       100.721     131% 129% 128% 128% 103%

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã 54.500       59.210        76.396        -       38.198      38.198        -            79.511 140% 129% 129% 0% 96%

 - Hộ cá thể 25.000       21.765        27.762        -       -           22.210        5.552        21.210 111% 128% 128% 128% 131%

b Phát sinh trên địa bàn xã 12.500       11.025       13.520       -      -           9.018          4.503       9.046         108% 123% 123% 123% 149%

 - Doanh nghiệp, hợp tác xã 9.500         8.090          9.924          -       -           7.939          1.985        6.327 104% 123% 123% 123% 157%

 - Hộ cá thể 3.000         2.935          3.596          -       -           1.079          2.518        2.720 120% 123% 122% 123% 132%

 Thực hiện 

cả năm 

2022 

 Phân chia các cấp ngân sách 

Thực hiện 

năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

TT Nội dung
 Dự toán 

tỉnh giao 

 Kế hoạch 

HĐND 

thành phố 

giao 

So với 

kế 

hoạch 

tỉnh 

giao

So với kế hoạch thành 

phố giao
So với 

thực 

hiện 

năm 

2021

Trang 1
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2.2 Thuế Tiêu thụ đặc biệt -             -              322             -       -           161             161           139             0% 0% 0% 0% 232%

 -
Mặt hàng riệu, bia, thuốc lá, ô

tô dưới 24 chổ, xăng các loại
-              -       -           -              -            0% 0% 0% 0% 0%

 - Mặt hàng khác -              322             -       -           161             161           139 0% 0% 0% 0% 232%

2.3 Thuế Tài nguyên -             -              421             -       -           330             91             823 0% 0% 0% 0% 51%

 -
Tài nguyên rừng và khoáng

sản
-              397             -       -           318             79             0% 0% 0% 0% 0%

 - Tài nguyên khác -              24               -       -           12               12             0% 0% 0% 0% 0%

3 Thuế Thu nhập cá nhân 44.000       44.000        64.000        -       32.000      32.000        -            64.286 145% 145% 145% 0% 100%

4 Lệ phí trước bạ 120.000     120.000      115.400      -       19.084      80.333        15.983      162.079      96% 96% 91% 148% 71%

 - Trước bạ nhà, đất 13.500       13.500        19.979        -       -           3.996          15.983      21.004 148% 148% 148% 148% 95%

 - Trước bạ các tài sản khác 106.500     106.500      95.421        -       19.084      76.337        -            141.075 90% 90% 90% 0% 68%

5 Phí, lệ phí 5.000         5.000          7.600          -       -           5.646          1.954        5.995 152% 152% 156% 142% 127%

5.1 Lệ phí Môn bài 3.700         3.700          5.333          -       -           4.396          937           144% 144% 141% 162% 0%

a Doanh nghiệp, hợp tác xã 2.000         2.475         3.242         -      -           3.242          -           162% 131% 131% 0% 0%

b Cá nhân, hộ kinh doanh 1.700         1.225         2.091         -      -           1.154          937          123% 171% 178% 162% 0%

 - Phát sinh trên địa bàn phường 1.550         1.080          1.923          -       -           1.154          769           124% 178% 178% 178% 0%

 - Phát sinh trên địa bàn xã 150            145             168             -       -           -              168           112% 116% 0% 116% 0%

5.2 Phí, lệ phí (còn lại) 1.300         1.300          2.267          -       -           1.250          1.017        174% 174% 250% 127% 0%

 - Thành phố quản lý thu 800            500             1.250          -       -           1.250          -            156% 250% 250% 0% 0%

 - Phường, xã quản lý thu 500            800             1.017          -       -           -              1.017        203% 127% 0% 127% 0%

6
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
8.000         8.000          11.700        -       -           -              11.700      8.640 146% 146% 0% 146% 135%

7 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 28.000       28.000        59.600        -       40.416      17.880        1.304        35.133        213% 213% 213% 96% 170%

 - Phát sinh trên địa bàn xã 1.896         4.540          4.348          -       1.739        1.304          1.304        9.325 229% 96% 96% 96% 47%

 - Phát sinh trên địa bàn phường 26.104       23.460        55.253        -       38.677      16.576        -            25.808 212% 236% 236% 0% 214%
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8 Thu tiền sử dụng đất 460.000     687.600      772.900      -       103.096    632.860      36.944      851.845      168% 112% 104% 205% 91%

8.1
Thu từ Đề án phát triển quỹ 

đất
-             -              -             -       -           -              -            0% 0% 0% 0% 0%

8.2
Thu từ quỹ đất tái định cư 

các dự án
-            -             -             -      -          -             -           0% 0% 0% 0% 0%

8.3

Thu từ Quỹ đất giao cho nhà 

đầu tư (sau khi trừ chi phí 

đầu tư)

50.000       50.000        -       -           -              -            262 0% 0% 0% 0% 0%

8.4 Thu từ quỹ đất chuyên dùng -            -             -             -      -          -             -           0% 0% 0% 0% 0%

8.5

Thu từ quỹ đất đầu tư từ 

nguồn vốn vay của Bộ Tài 

chính

60.000       98.000        80.811        -       -           80.811        -            139.431 135% 82% 82% 0% 58%

8.6

Đối với 3 khu hạ tầng tại 

thành phố Hà Tĩnh: Đồng 

Bàu Rạ; khu dân cư phía 

nam đường Nguyễn Du, 

phường Thạch Quý; khu dân 

cư tổ 4, 7 phường Hà Huy 

Tập - TP Hà Tĩnh

100.000     342.600      190.349      -       -           190.349      -            190% 56% 56% 0% 0%

8.7

Đối với các khu đất xen kẹt 

(khoảng 50ha) trong các khu 

dân cư trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh, do ngân sách 

thành phố đầu tư, giải phóng 

mặt bằng

-              -             -       -           -              -            0% 0% 0% 0% 0%
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 NSTW 
 NS cấp 

tỉnh 

 NS Thành 

phố 
 NS cấp xã Tổng

Phần 

ngân 

sách 

TP 

hưởng
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kế 
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phố giao
So với 

thực 

hiện 

năm 

2021

8.8

Đối với các khu hạ tầng gắn 

với các tuyến đường trục 

chính đô thị, kết nối giữa 

khu vực trung tâm với các 

phường, xã vùng ven 

(khoảng 50ha) trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh, do ngân 

sách thành phố đầu tư

-              -             -       -           -              -            0% 0% 0% 0% 0%

8.9 Đối với Quỹ đất còn lại 250.000     197.000      501.740      -       103.096    361.700      36.944      712.152      201% 255% 249% 238% 70%

 - Phát sinh trên địa bàn xã 150.000     113.000      237.128      -       23.713      189.703      23.713      184.834 158% 210% 210% 210% 128%

 - Phát sinh trên địa bàn phường 100.000     84.000        264.611      -       79.383      171.997      13.231      527.318 265% 315% 315% 315% 50%

9 Thu khác ngân sách 8.400         8.400          16.500        7.381   2.193        5.559          1.367        10.207        196% 196% 143% 152% 162%

 - Thu phạt ATGT 3.600         3.600          3.600          3.600   -           -              -            1.858 100% 100% 0% 0% 194%

 -
Thu khác ngân sách phường, 

xã
1.200         900             1.367          -       -           -              1.367        1.768 114% 152% 0% 152% 77%

 - Thu khác ngân sách thành phố 3.600         3.900          5.559          -       -           5.559          -            3.503 154% 143% 143% 0% 159%

- Thu khác ngân sách TW 3.781          3.781   -           -              -            2.939 0% 0% 0% 0% 129%

- Thu khác ngân sách tỉnh 2.193          -       2.193        -              -            139 0% 0% 0% 0% 1579%

II
Thu bổ sung từ ngân sách 

cấp trên
536.581     536.581      746.581      -       -           643.290      103.291    544.321      139% 139% 132% 214% 137%

1 Thu bổ sung cân đối 536.581     536.581      536.581      488.290      48.291      333.511 100% 100% 100% 100% 161%

2 Thu bổ sung có mục tiêu -              210.000      -       -           155.000      55.000      210.810 0% 0% 0% 0% 100%

B Thu chuyển nguồn ngân sách -             -              699.392      -       -           655.061      44.331      341.816      0% 0% 0% 0% 205%

Trang 4
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1 Thu ngân sách thành phố 655.061      -       -           655.061      -            289.517 0% 0% 0% 0% 226%

2 Thu ngân sách phường, xã 44.331        -       -           -              44.331      52.299 0% 0% 0% 0% 85%

C
Thu kết dư ngân sách năm 

trước
-             -              6.881          -       -           1.005          5.877        -              0% 0% 0% 0% 0%

1 Thu ngân sách thành phố 1.005          -       -           1.005          -            2.723 0% 0% 0% 0% 37%

2 Thu ngân sách phường, xã 5.877          -       -           -              5.877        811 0% 0% 0% 0% 724%

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.

Trang 5



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 02

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Triệu đồng.

TỔNG CỘNG               7.000               6.800      97             92.000         118.000    128          44.000             64.000    145              120.000           115.400         96        5.000               7.600             152           8.000             11.700      146 

I Thu xã, phường                     -                       -         -               92.000         116.112    126          42.700             63.212    148                13.500             19.979       148        2.025               3.108             153           8.000             11.700      146 

1 Phường Bắc Hà -                 -                       -   10.800           8.798                81 2.500          4.457                178 300                   832                      277 370         421                            114 700            1.251                  179 

2 Phường Nam Hà -                 -                       -   14.605           9.806                67 4.900          4.610                  94 400                   457                      114 310         872                            281 650            1.176                  181 

3 Phường Tân Giang -                 -                       -   6.195             4.972                80 2.400          2.645                110 400                   537                      134 115         113                              98 520            689                     133 

4 Phường Trần Phú -                 -                       -   14.250           14.171              99 4.500          6.362                141 600                   1.186                   198 260         291                            112 1.100         1.659                  151 

5 Phường Nguyễn Du -                 -                       -   9.604             8.061                84 3.700          6.405                173 2.000                1.719                     86 186         318                            171 850            1.212                  143 

6 Phường Thạch Linh -                 -                       -   6.000             37.110            619 2.500          5.562                222 1.400                3.386                   242 150         347                            231 700            702                     100 

7 Phường Thạch Quý -                 -                       -   3.500             4.144              118 2.700          3.139                116 850                   1.718                   202 80           106                            133 500            612                     122 

8 Phường Hà Huy Tập -                 -                       -   9.064             10.806            119 3.800          8.011                211 2.000                2.852                   143 136         159                            117 700            1.174                  168 

9 Phường Đại Nài -                 -                       -   4.107             2.987                73 1.100          1.954                178 450                   472                      105 73           112                            153 350            488                     139 

10 Phường Văn Yên -                 -                       -   2.850             1.569                55 1.400          1.307                  93 300                   277                        92 40           42                              105 230            326                     142 

11 Xã Thạch Trung -                 -                       -   5.500             8.268              150 5.700          7.127                125 2.000                2.464                   123 110         139                            126 600            1.071                  179 

12 Xã Thạch Hạ -                 -                       -   2.603             3.277              126 3.200          5.374                168 1.100                1.728                   157 67           71                              106 400            436                     109 

13 Xã Đồng Môn -                 -                       -   1.700             1.328                78 400             736                   184 150                   262                      175 60           60                              100 250            309                     124 

14 Xã Thạch Hưng -                 -                       -   350                427                 122 2.500          3.724                149 800                   1.541                   193 30           27                                90 200            307                     154 

15 Xã Thạch Bình -                 -                       -   872                388                   44 1.400          1.799                129 750                   548                        73 38           30                                79 250            288                     115 

II Thu thành phố 7.000             6.800                  97 -                 1.888                 -   1.300          788                     61 106.500            95.421                   90 2.975      4.492                         256 -             -                         -   

1 Thu phạt an toàn giao thông -                 -                       -   -                 -                     -   -              -                       -   -                    -                         -   -          -                                -   -             -                         -   

2 Trung tâm Hành chính công -                 -                       -   -                 -                     -   -              -                       -   -                    -                         -   250         250                            100 -             -                         -   

3
Chi cục thuế Khu vực TP. Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên
7.000             6.800                  97 -                 1.888                 -   1.300          788                     61 106.500            95.421                   90 2.725      4.242                         156 -             -                         -   

4 Thu khác ngân sách TW -                       -   -                     -   -                       -   -                         -   -                                -   -                         -   

5 Thu khác ngân sách tỉnh -                       -   -                     -   -                       -   -                         -   -                                -   -                         -   

Thu quốc doanh  Phí, lệ phí  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  Lệ phí trước bạ 

TT Đơn vị

Ngoài Quốc doanh  Thuế thu nhập cá nhân 

 Kế hoạch 
 Thực hiện 

năm 2022 
 Kế hoạch 

 Thực hiện 

năm 2022 

 So 

sánh 

% 

 Kế hoạch 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

CHI TIẾT SỐ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2022

 So 

sánh 

% 

 Thực hiện 

năm 2022 

 So 

sánh 

% 

 Kế hoạch 
 Thực hiện 

năm 2022 

 So 

sánh 

% 

 Kế hoạch 
 Thực hiện 

năm 2022 
 So sánh %  Kế hoạch 

 Thực hiện 

năm 2022 

 So 

sánh 

% 
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ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

TỔNG CỘNG

I Thu xã, phường

1 Phường Bắc Hà

2 Phường Nam Hà

3 Phường Tân Giang

4 Phường Trần Phú

5 Phường Nguyễn Du

6 Phường Thạch Linh

7 Phường Thạch Quý

8 Phường Hà Huy Tập

9 Phường Đại Nài

10 Phường Văn Yên

11 Xã Thạch Trung

12 Xã Thạch Hạ

13 Xã Đồng Môn

14 Xã Thạch Hưng

15 Xã Thạch Bình

II Thu thành phố

1 Thu phạt an toàn giao thông

2 Trung tâm Hành chính công

3
Chi cục thuế Khu vực TP. Hà Tĩnh - 

Cẩm Xuyên

4 Thu khác ngân sách TW

5 Thu khác ngân sách tỉnh

TT Đơn vị

Biểu 02

ĐVT: Triệu đồng. ĐVT: Triệu đồng.

 So 

sánh 

% 

 Kế hoạch 
 Thực hiện 

năm 2022 

 So 

sánh 

% 

            28.000             59.600        213         687.600          772.900        112             8.400       16.500      196          1.000.000        1.172.500      117     312.400           399.600      128 

            28.000             59.600        213         687.600          772.900        112                900         1.367      152             874.725        1.047.978      120     187.125           275.078      147 

2.420             2.022                      84 3.000           756                        25 50                 14                    27 20.140              18.551                  92 17.140      17.795                104 

4.220             39.937                  946 10.000         660                          7 40                 27                    68 35.125              57.545                164 25.125      56.885                226 

1.120             495                         44 5.000           602                        12 40                 17                    41 15.790              10.070                  64 10.790      9.467                    88 

4.500             4.669                    104 -               5.337                      -   30                 100                332 25.240              33.775                134 25.240      28.438                113 

2.900             2.751                      95 10.000         17.040                 170 80                 54                    68 29.320              37.560                128 19.320      20.520                106 

3.370             2.651                      79 26.000         11.320                   44 80                 240                300 40.200              61.318                153 14.200      49.998                352 

1.000             409                         41 108.000       171.366               159 40                 37                    92 116.670            181.531              156 8.670        10.164                117 

1.760             1.611                      92 307.600       244.196                 79 120               208                173 325.180            269.016                83 17.580      24.821                141 

1.400             564                         40 10.000         2.623                     26 80                 143                178 17.560              9.342                    53 7.560        6.719                    89 

770                144                         19 -               1.060                      -   40                 20                    49 5.630                4.745                    84 5.630        3.685                    65 

3.050             2.755                      90 63.000         158.478               252 20                 61                  304 79.980              180.363              226 16.980      21.885                129 

180                61                           34 35.000         47.240                 135 70                 93                  133 42.620              58.280                137 7.620        11.040                145 

500                148                         30 15.000         2.735                     18 80                 91                  114 18.140              5.668                    31 3.140        2.934                    93 

240                788                       328 45.000         105.882               235 80                 147                183 49.200              112.843              229 4.200        6.961                  166 

570                596                       105 50.000         3.604                       7 50                 117                234 53.930              7.370                    14 3.930        3.766                    96 

-                 -                           -   -               -                          -   7.500            15.133           202 125.275            124.522                99 125.275    124.522                99 

-                 -                           -   -               -                          -   3.600            3.600             100 3.600                3.600                  100 3.600        3.600                  100 

-                 -                           -   -               -                          -   -                       -   250                   250                     100 250           250                     100 

-                 -                           -   -               -                          -   3.900            5.559             143 121.425            114.698                94 121.425    114.698                94 

-                           -   -                          -   3.781                -   3.781                     -   3.781                     -   

-                           -   -                          -   2.193                -   2.193                     -   2.193                     -   

 Trong đó: Tổng các sắc thuế 

ngoài tiền cấp QSD đất 
Tiền thuê mặt đất, mặt nước Tiền sử dụng đất  Thu khác ngân sách Tổng cộng

CHI TIẾT SỐ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

 Thực hiện 

năm 2022 
 Kế hoạch 

 Thực hiện 

năm 2022 

 So sánh 

% 
 Kế hoạch  Kế hoạch 

 Thực hiện 

năm 2022 

 So sánh 

% 
 Kế hoạch 

 Thực hiện 

năm 2022 

 So 

sánh 

% 
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 03

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

DỰ KIẾN SỐ TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐƯỢC HƯỞNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)

ĐVT: Nghìn đồng.

TT Nội dung
 Dự toán 

được giao 

 Dự kiến thực 

hiện 

31/12/2022 

 Số tiền dự 

kiến tăng 

thu 

 Ghi chú 

TỔNG CỘNG          839.557           926.053           86.496 
 Tổng trích cải cách tiền lương 

các cấp là 29.954 triệu đồng. 

I Ngân sách thành phố          791.093           846.585           55.492 

- Thu tiền sử dụng đất 608.100        632.860         24.760         

-

Thu cân đối thường xuyên 

từ thuế, phí khác ngoài 

tiền đất

182.993        213.725         30.732         

 Trong đó, phải trích 70% để thực 

hiện cải cách tiền lương là: 21.549 

triệu đồng. 

II Ngân sách phường, xã 48.464          79.468           31.004         

- Thu tiền sử dụng đất 18.000          36.944           18.944         

-

Thu cân đối thường xuyên 

từ thuế, phí khác ngoài 

tiền đất

30.464          42.524           12.060         

 Trong đó, phải trích 70% để thực 

hiện cải cách tiền lương là: 8.564 

triệu đồng. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 04

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Nghìn đồng.

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

(A+B)
     1.376.138.000     2.378.908.000 172,9%    1.729.169.146 137,6%

A Chi ngân sách thành phố      1.279.383.000     2.145.941.000 167,7%    1.444.244.230 148,6%

A1 CHI TRONG KẾ HOẠCH 1.279.383.000    1.218.659.000   95,3% 635.365.251      191,8%

I Chi đầu tư phát triển 608.100.000              553.744.000 91,1%       231.391.712 239,3%

II Chi thường xuyên 614.977.000       608.609.000      99,0% 351.999.115      172,9%

1 Chi quốc phòng          10.053.000            5.553.000 55,2%           6.136.823 90,5%

1.1 Ban chỉ huy quân sự thành phố            5.453.000            5.453.000 100,0%

1.2 Chi khác về quốc phòng 4.600.000           100.000             2,2%

+
Diễn tập khu vực phòng thủ (bao gồm cả xây 

dựng căn cứ chiến đấu)
4.500.000                                -   0,0%  Chưa thực hiện 

+ Chi khác còn lại 100.000                          100.000 100,0%

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội            6.000.000            6.000.000 100,0%           2.913.500 205,9%

2.1 Công an thành phố            5.500.000            5.500.000 100,0%

2.2 Chi khác về an ninh và trật tự an toàn xã hội 500.000                            500.000 100,0%

3 Chi sự nghiệp Giáo dục        214.241.000        213.673.000 99,7%       187.670.156 113,9%

3.1
Dự toán giao chi từ nguồn ngân sách cho các 

trường học
187.710.400              187.710.400 100,0%

3.2
Dự phòng biến động tiền lương; nâng lương 

định kỳ, trước hạn trong năm
1.961.000                      1.961.000 100,0%

3.3 Dự phòng biến động các chế độ học sinh 533.600                            233.600 43,8%

3.4
Kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng các 

phường, xã
268.000                            268.000 100,0%

3.5 Chế độ giáo viên cốt cán 268.000                                     -   0,0%  Dừng thực hiện chế độ 

3.6 Chi hoạt động chung toàn ngành GD&ĐT 2.000.000                      2.000.000 100,0%

3.7
Hỗ trợ cơ sở vật chất và chi khác sự nghiệp giáo 

dục
21.500.000                  21.500.000 100,0%

4 Chi sự nghiệp Đào tạo và dạy nghề            1.246.000            1.246.000 100,0%              971.615 128,2%

4.1 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị               646.000               646.000 100,0%

4.2 Chi khác về Đào tạo và dạy nghề 600.000                            600.000 100,0%

5 Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình          14.158.000          14.158.000 100,0%         11.533.450 122,8%

5.1 Trung tâm Y tế            3.009.000            3.009.000 100,0%

5.2 Trạm Y tế các phường, xã          11.049.000          11.049.000 100,0%

5.3 Chi khác về Y tế, dân số và gia đình 100.000                            100.000 100,0%

6

Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin; Phát 

thanh, truyền hình, thông tấn; Chi Thể dục 

thể thao

           6.314.000            6.314.000 100,0%           5.342.350 118,2%

6.1 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông            3.634.000            3.634.000 100,0%

6.2
Chi khác về Văn hóa thông tin; Phát thanh, 

truyền hình, thông tấn; Chi Thể dục thể thao
2.680.000           2.680.000          100,0%

So sánh 

thực hiện 

2022/thực 

hiện 2021

 Ghi chú 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

TT Nội dung
 Dự toán năm 

2022 

 Thực hiện cả 

năm 2022 

 Quyết toán 

năm 2021 

Tỷ lệ (%) 

thực hiện/ 

kế hoạch

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)
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So sánh 

thực hiện 

2022/thực 

hiện 2021

 Ghi chú TT Nội dung
 Dự toán năm 

2022 

 Thực hiện cả 

năm 2022 

 Quyết toán 

năm 2021 

Tỷ lệ (%) 

thực hiện/ 

kế hoạch

+
Hỗ trợ kinh phí bảo vệ di tích được xếp hạng 

cấp tỉnh trên địa bàn thành phố; khen thưởng.
380.000                          380.000 100,0%

+ Hoạt động cổng thông tin điện tử 100.000                          100.000 100,0%

+ Sự nghiệp thể dục thể thao 200.000                          200.000 100,0%

+ Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin khác 2.000.000          2.000.000          100,0%

7
Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường & sự 

nghiệp Kinh tế
       286.476.000        286.476.000 100,0%         70.865.345 404,3%

7.1 Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN            1.441.000            1.441.000 100,0%

7.2
Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định 

cư
              458.000               458.000 100,0%

7.3 Đội quản lý trật tự đô thị               874.000               874.000 100,0%

7.4 Văn phòng nông thôn mới 200.000                            200.000 100,0%

7.5 Kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí 920.000                            920.000 100,0%

7.6 Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 1.333.000                      1.333.000 100,0%

7.7 Chi các lĩnh vực, sự nghiệp khác        281.250.000        281.250.000 100,0%

+

Các dịch vụ công ích, xử lý môi trường, kiến 

thiết thị chính, phát triển đô thị và các lĩnh vực, 

sự nghiệp kinh tế khác

76.500.000                76.500.000 100,0%

+ Kinh phí trồng cây xanh đô thị 8.000.000                    8.000.000 100,0%

+
Hỗ trợ thực hiện các đề án, chính sách, tăng 

cường cơ sở hạ tầng
42.000.000                42.000.000 100,0%

+

Kinh phí thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị 

quyết 36/2021/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 

của HĐND tỉnh

150.000.000            150.000.000 100,0%

+
Lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, thủy lợi, khoa 

học công nghệ
1.800.000                    1.800.000 100,0%

+ Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường 250.000                          250.000 100,0%

+ Lĩnh vực giao thông, quản lý đô thị 2.200.000                    2.200.000 100,0%

+ Chi sự nghiệp kinh tế khác 500.000                          500.000 100,0%

8
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà 

nước, đảng, đoàn thể
         43.280.000          41.980.000 97,0%         34.182.085 122,8%

8.1 HĐND-UBND thành phố          18.937.000          18.937.000 100,0%

a Văn phòng HĐND-UBND          16.740.000          16.740.000 100,0%

b Hội đồng nhân dân            2.197.000            2.197.000 100,0%

8.2 Phòng Giáo dục & Đào tạo            1.703.000            1.703.000 100,0%

8.3 Văn phòng Thành ủy          12.563.000          12.563.000 100,0%

8.4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc            1.869.000            1.869.000 100,0%

8.5 Thành đoàn TP               838.000               838.000 100,0%

8.6 Hội Liên hiệp phụ nữ               849.000               849.000 100,0%

8.7 Hội Nông dân               779.000               779.000 100,0%

8.8 Hội Cựu chiến binh               647.000               647.000 100,0%

8.9 Hội khuyến học               100.000               100.000 100,0%

8.10 Hội Nạn nhân chất độc da cam               100.000               100.000 100,0%

8.11 Hội thanh niên xung phong               100.000               100.000 100,0%

Trang 10



So sánh 

thực hiện 

2022/thực 

hiện 2021

 Ghi chú TT Nội dung
 Dự toán năm 

2022 

 Thực hiện cả 

năm 2022 

 Quyết toán 

năm 2021 

Tỷ lệ (%) 

thực hiện/ 

kế hoạch

8.12 Hội Bảo trợ người tàn tật               100.000               100.000 100,0%

8.13 Hội Chữ thập đỏ               230.000               230.000 100,0%

8.14 Hội Người mù               305.000               305.000 100,0%

8.15 Hội Người cao tuổi               175.000               175.000 100,0%

8.16 Chi khác về quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể            3.985.000            2.685.000 67,4%

+
Hỗ trợ trang bị, nâng cấp các phần mềm kế 

toán, quản lý
800.000                          800.000 100,0%

+ Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin 1.300.000                                -   0,0%  Chưa thực hiện 

+
Các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
1.885.000          1.885.000          100,0%

* Các Hội xã hội, Hội nghề nghiệp, các Ban khác 215.000                          215.000 100,0%

* Kinh phí hoạt động Ủy ban đoàn kết công giáo 150.000                          150.000 100,0%

*
Kp hoạt động công tác Tôn giáo và Ban chỉ 

đạo công tác tôn giáo
100.000                          100.000 100,0%

*
Chi tuyên truyền  phổ biến giáo dục pháp luật 

và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
250.000                          250.000 100,0%

* Kinh phí thực hiện cải cách hành chính 150.000                          150.000 100,0%

*
Các nhiệm vụ chi khác về quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
1.020.000                    1.020.000 100,0%

9 Chi Bảo đảm xã hội          23.008.000          23.008.000 100,0%         18.801.932 122,4%

9.1 Bảo hiểm y tế các đối tượng 4.103.000                      4.103.000 100,0%

9.2

Trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng theo 

Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ & 

Nghị Quyết 151/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh

17.492.000                  17.492.000 100,0%

9.3 Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 663.000                            663.000 100,0%

9.4 Chi khác về Bảo đảm xã hội 750.000                            750.000 100,0%

10 Chi khác          10.201.000          10.201.000 100,0%         13.581.859 75,1%

10.1 Mua sắm, sửa chữa 2.500.000                      2.500.000 100,0%

10.2 Các nhiệm vụ khác 7.701.000           7.701.000          100,0%

+ Hỗ trợ công tác thu ngân sách 300.000                          300.000 100,0%

+
Hỗ trợ các đơn vị cấp tỉnh, TW đóng trên địa 

bàn
150.000                          150.000 100,0%

+ Chi khác còn lại 7.251.000          7.251.000          100,0%

11 Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

III Dự phòng ngân sách 8.015.000                      8.015.000 100,0%           6.242.424 128,4%

IV Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 48.291.000         48.291.000        100,0% 45.732.000        105,6%

A2 Chi từ nguồn chuyển nguồn ngân sách        450.000.000 0,0%         45.759.116 983,4%

A3
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân 

sách tỉnh
       155.000.000 0,0%       108.058.967 143,4%

A4 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau        322.282.000 0,0%       655.060.897 49,2%

B CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ          96.755.000        232.967.000 240,8%       284.924.916 81,8%

1 Chi đầu tư phát triển 18.000.000                  65.276.000 362,6%       117.780.157 55,4%

2 Chi thường xuyên 76.397.000                110.333.000 144,4%       122.779.077 89,9%

3 Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 0,0%                       -   0,0%
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So sánh 

thực hiện 

2022/thực 

hiện 2021

 Ghi chú TT Nội dung
 Dự toán năm 

2022 

 Thực hiện cả 

năm 2022 

 Quyết toán 

năm 2021 

Tỷ lệ (%) 

thực hiện/ 

kế hoạch

4 Chi dự phòng 2.358.000                      2.358.000 100,0% 0,0%

5 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau          55.000.000 0,0%         44.331.149 124,1%

6 Chi nộp ngân sách cấp trên                        -   0,0%                34.533 0,0%

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH.
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ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 05

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

ĐVT: Triệu 

đồng.

A B C D E F G H I

A Bố trí trả nợ vốn vay 168.833 63.000 63.000 100%

1 Hạ tầng phía Nam đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý
1012/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2019
41.630 17.000 17.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

2 Hạ tầng tổ dân phố 4, tổ dân phố 7 phường Hà Huy Tập
462/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2020
44.352 22.500 22.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

3 Hạ tầng Đồng Bàu rạ
3213/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2020
82.851 23.500 23.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

B Bố trí vốn trả nợ công trình hoàn thành 234.529 29.744 29.744 100%

I Công trình do Thành phố thực hiện 132.532 5.961 5.961 100%

4
Hạ tầng khu dân cư xen dắm Tổ dân phố 1 phường Trần 

Phú, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2)

381/QĐ-UBND, 

16/3/2018
19.851 579 579 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

5 Trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh
3096/QĐ-UBND, 

31/10/2016
13.063 320 320 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

6 Trung tâm hành chính công thành phố Hà Tĩnh
1492/QĐ-UBND, 

15/8/2017
10.203 369 369 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

7

Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông thành phố Hà Tĩnh 

(03  nút: Đường Hà Huy Tập giao đường Đặng Văn Bá; 

Đường Hà Hoàng giao đường Nguyễn Huy Lung; Đường 

Ngô Đức Kế giao đường Đồng Quế)

3055/QĐ-UBND, 

31/12/2020
6.500 300 300 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

8

Nâng cấp đường Lê Duẩn kéo dài đoạn đường Nguyễn Tuấn 

Thiện đến đường quy hoạch Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố 

Hà Tĩnh

1466/QĐ-UBND, 

31/8/2018
4.423 300 300 100% UBND thành phố

9 Nhà đa năng trường tiểu học Thạch Quý thành phố Hà Tĩnh
1934/QĐ-UBND, 

28/10/2019
3.997 300 300 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

10 Hệ thống kênh tiêu nước vùng Ghè, xã Thạch Hạ
1935/QĐ-UBND, 

28/10/2019
5.905 500 500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

11
Mương thoát nước phía nam đường Nguyễn Du, thành phố 

Hà Tĩnh

1908/QĐ-UBND, 

25/10/2019
5.531 600 600 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

12 Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Biên
2014/QĐ-UBND, 

31/10/2019
1.999 400 400 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

13
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại tuyến đường Lê Duy Điếm, 

phường Đại Nài 

3072/QĐ-UBND, 

31/12/2020 
1.835 500 500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

14
Đường giao thông nối từ đường Bùi Cầm Hổ đến đê Hữu 

Phủ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

2012/QĐ-UBND, 

31/10/2019
5.272 793 793 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

15
Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục trụ sở cơ quan HĐND-

UBND thành phố Hà Tĩnh

2010/QĐ-UBND, 

31/10/2019
4.608 700 700 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

16
Mương thoát nước đường Lê Quảng Chí đoạn từ đường Lê 

Duẩn đến kênh N1-9

1921/QĐ-UBND, 

28/10/2019
5.207 300 300 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

II Công trình do phường, xã thực hiện 101.996 23.783 23.783 100%

17 Nâng cấp, cải tạo đường Lê Khôi, phường Văn Yên
1870/QĐ-UBND, 

29/9/2017
4.545 121 121 100%

UBND phường Văn 

Yên

18

Thảm nhựa tuyến đường Lê Khôi và ngõ 127 đường 26/3 

đến đường Phan Bội Châu, phường Văn Yên, thành phố Hà 

Tĩnh

3064/QĐ-UBND, 

31/12/2020
4.500 500 500 100%

UBND phường Văn 

Yên

19 Hạ tầng khu dân cư Đồng Chăn Nuôi, phường Văn Yên

2134/QĐ-UBND, 

14/11/2012; 

1959/QĐ-UBND, 

29/10/2018

21.548 1.000 1.000 100%
UBND phường Văn 

Yên

20
Nâng cấp đường Nguyễn Hoành Từ (đoạn cũ), phường Đại 

Nài

3057/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.993 500 500 100%

UBND phường Đại 

Nài

GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố)
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21
Nâng cấp ngõ 192, đường Nguyễn Trung Thiên, phường 

Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

3064/QĐ-UBND, 

31/12/2020
5.100 500 500 100%

UBND phường Thạch 

Quý

22 Nhà hội trường Trung tâm hành chính phường Thạch Quý
1986/QĐ-UBND, 

30/10/2019
6.570 700 700 100%

UBND phường Thạch 

Quý 

23 Nhà hiệu bộ Trường mầm non Bắc Hà

2007/QĐ-UBND, 

31/10/2019; 

1171/QĐ-UBND, 

25/6/2021

2.976 200 200 100%
UBND phường Bắc 

Hà

24
Đường giao thông đoạn từ Trụ sở UBND phường Hà Huy 

Tập đến ngõ 156, đường Phú Hào

3059/QĐ-UBND, 

31/12/2020
1.400 400 400 100%

UBND phường Hà 

Huy Tập

25
Nâng cấp tuyến đường La Sơn Phu Tử (từ UBND phường 

Nguyễn Du đến Chi cục thuế thành phố)

1928/QĐ-UBND, 

28/10/2019
2.572 600 600 100%

UBND phường 

Nguyễn Du

26
Đường giao thông nối từ đường Lê Thiệu Huy đến đường 

Nguyễn Huy Lung

1955/QĐ-UBND, 

29/10/2019
2.515 600 600 100%

UBND xã Thạch 

Trung

27
Mương thoát nước tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch 

Linh

1572/QĐ-UBND, 

30/9/2019
1.400 500 500 100%

UBND phường Thạch 

Linh

28
Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh (2018-2019) (05 nút)

2763/QĐ-UBND, 

18/9/2018
11.323 162 162 100% Công an thành phố

29 Bố trí trả nợ một số công trình hoàn thành, quyết toán 18.000 18.000 100%

C Bố trí vốn các công trình chuyển tiếp 712.373 62.650 59.150 94%

I Công trình do thành phố thực hiện 565.236 48.450 47.450 98%

30
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh

571/QĐ-UBND, 

31/3/2017
67.184 500 500 100% UBND thành phố

31
Hạ tầng khu dân cư Cầu Ngan, xã Thạch Hạ, thành phố Hà 

Tĩnh

1695/QĐ-UBND, 

30/8/2017
80.000 1.000 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

32
Đường giao thông nối 02 xã Thạch Đồng và Thạch Môn, 

thành phố Hà Tĩnh

1934/QĐ-UBND, 

30/9/2020
28.200 5.000 5.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

33
Nhà học 03 tầng 21 phòng, sân và các hạng mục phụ trợ 

Trường trung học cơ sở Lê Bình

3014/QĐ-UBND, 

31/12/2020 
14.500 750 750 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

34
Đường Lê Ninh đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến 

đường Vành đai Khu đô thị Bắc

3076/QĐ-UBND, 

31/12/2020 
27.500 8.500 8.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

35
Mương thoát nước từ nhà văn hoá tổ dân phố 4 đến đường 

Lê Duẩn, thành phố Hà Tĩnh

3071/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.768 1.000 1.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

36
Mương thoát nước dọc đường Nguyễn Du (đoạn từ đường 

Nguyễn Công Trứ qua đường Nguyễn Trung Thiên)

3058/QĐ-UBND, 

31/12/2020
8.000 1.000 1.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

37
Cải thiện năng lực thoát nước của các hố ga, hố thu trên địa 

bàn thành phố 

3060/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.500 1.200 1.200 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

38
Nhà hiệu bộ trường trung học cơ sở Hưng Đồng, xã Thạch 

Hưng

3082/QĐ-UBND, 

31/12/2020
6.000 1.000 1.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

39 Nhà học 3 tầng 18 phòng Trường Tiểu học Thạch Quý
3078/QĐ-UBND, 

31/12/2020
13.000 1.500 1.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

40 Đường giao thông ngõ 41, đường Hàm Nghi
874/QĐ-UBND, 

19/5/2020
9.995 500 500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

41
Hệ thống điện chiếu sáng đường vào trung tâm các xã Thạch 

Trung, Thạch Hạ

102/NQ-HĐND, 

04/12/2020
4.000 1.500 1.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

42
Nâng cấp, cải tạo đường Cao Thắng (đoạn từ đường Đặng 

Dung đến ngõ 03 đường Đồng Quế)

3069/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.500 1.000 1.000 100%

 Ban Quản lý công tác 

duy tu, bảo dưỡng và 

bảo trì các

công trình giao thông 

thành phố

43
Mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà đa chức năng Trường 

THCS Thạch Linh

102/NQ-HĐND, 

04/12/2020
7.000 1.000 1.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

44 Xây dãy nhà 3 tầng, 15 phòng Trường THCS Lê Văn Thiêm
102/NQ-HĐND, 

04/12/2020
14.900 3.000 3.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

45
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Văn 

Yên, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

102/NQ-HĐND, 

04/12/2020
31.000 3.000 3.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố
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46
Đường Nguyễn Du kéo dài đến đê Đồng Môn, xã Thạch 

Hưng, thành phố Hà Tĩnh

16/NQ-HĐND, 

04/8/2021
80.400 15.000 15.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

47
Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Phan Đình Phùng, thành 

phố Hà Tĩnh

16/NQ-HĐND, 

04/8/2021
39.000 2.000 2.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

II Công trình do phường, xã thực hiện 147.136 14.200 11.700 82%

48
Nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, mương thoát 

nước tổ dân phố 13, phường Bắc Hà

2022/QĐ-UBND, 

31/10/2019; 

950/QĐ-UBND, 

01/06/2021

4.204 800 800 100%
UBND phường Bắc 

Hà

49 Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Nguyễn Du 
1958/QĐ-UBND, 

29/10/2019
3.570 500 500 100%

UBND phường 

Nguyễn Du 

50
Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ 2 tầng, Trường Tiểu học 

Nguyễn Du

2620/QĐ-UBND, 

17/12/2020; 

2775/QĐ-UBND, 

14/12/2021

3.600 1.000 1.000 100%
UBND phường 

Nguyễn Du

51
Mương tiêu thoát nước ngõ 8, đường Nam Ngạn, phường 

Tân Giang

3079/QĐ-UBND, 

31/12/2020 
1.500 400 400 100%

UBND phường Tân 

Giang

52
Xây dựng cống Miệu kết hợp đường liên tổ dân phố Nhật 

Tân và Tân Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh

3067/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.000 1.000 1.000 100%

UBND phường Thạch 

Linh

53
Nhà hiệu bộ trường Mầm non Thạch Quý, phường Thạch 

Quý

2854/QĐ-UBND, 

17/12/2020; 

3356/QĐ-UBND, 

31/12/2021

7.900 1.500 1.500 100%
UBND phường Thạch 

Quý

54
Đường ra khu chăn nuôi tập trung xã Đồng Môn (đoạn từ 

hai voi đến đê Đồng Môn)

3053/QĐ-UBND, 

31/12/2020
3.200 2.000 2.000 100% UBND xã Đồng Môn

55

Xây dựng Bãi xử lý rác thải sinh hoạt, nâng cấp mở rộng 

đường vào bãi xử lý rác và công trình trên tuyến, xã Đồng 

Môn, thành phố Hà Tĩnh

3074/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.500 1.000 1.000 100% UBND xã Đồng Môn

56
Đường giao thông từ Trường Mầm non Thạch Hưng ra 

đường Mai Thúc Loan

3065/QĐ-UBND, 

31/12/2020
9.000 500 500 100%

UBND xã Thạch 

Hưng

57
Nâng cấp sân vận động phường Văn Yên, thành phố Hà 

Tĩnh

3083/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.500 500 500 100%

UBND phường Văn 

Yên

58 Sửa chữa, trung tâm hành chính phường Đại Nài
3073/QĐ-UBND, 

31/12/2020
2.000 1.000 1.000 100%

UBND phường Đại 

Nài

59

Xây dựng đường giao thông đoạn từ trường THCS Hưng 

Đồng đến đường vào xóm Tiến Hưng, xã Thạch Hưng, 

thành phố Hà Tĩnh

102/NQ-HĐND, 

04/12/2020
7.000 3.000 1.500 50%

UBND xã Thạch 

Hưng

60 Trung tâm hành chính xã Thạch Trung
102/NQ-HĐND, 

04/12/2020
29.000 1.000 0 0%

UBND xã Thạch 

Trung

D CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI 1.041.778 231.950 220.850 95%

I Công trình Hạ tầng 323.798 56.700 52.100 92%

61 Khu tái định cư Đồng Cầu, xã Thạch Hưng
2816/QĐ-UBND; 

15/12/2021
21.500 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

62 Khu tái định cư Đội Nếp, xã Thạch Hưng
2816/QĐ-UBND; 

15/12/2021
49.000 600 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

63 Khu tái định cư Giếng Đồng, xã Đồng Môn
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
28.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

64
Khu tái định cư khối phố Tân Quý, phường Thạch Quý 

(Giai đoạn 1)

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
37.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

65
Hạ tầng khu dân cư Khối phố Tuy Hòa (gắn với tuyến đường 

trục chính đô thị), phường Thạch Linh 

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
14.900 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

66
Hạ tầng khu dân cư tổ dân phố 6 (gắn với tuyến đường trục 

chính đô thị), phường Nguyễn Du 

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
7.689 5.000 5.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

67
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Thanh Tiến, xã 

Đồng Môn

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
36.000 1.000 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

68
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Tân Phú, xã Thạch 

Trung

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
12.000 5.500 5.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

69
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu N Quy hoạch 

trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
9.529 6.500 6.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố
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70
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt (Khu M Quy hoạch 

trung tâm hành chính), xã Thạch Hưng

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
8.677 5.500 5.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

71
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt phía Tây thôn Tân Học, 

xã Thạch Hạ

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
11.448 7.100 7.100 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

72
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt thôn Liên Nhật (giai 

đoạn 2), xã Thạch Hạ

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
10.037 6.500 6.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

73
Hạ tầng khu dân cư  xen lẫn, xen kẹt thôn Thúy Hội, xã 

Thạch Hưng

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.000 3.500 3.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

74
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đồng Kênh, đồng Cửa 

Miếu, xã Thạch Hưng

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
9.825 6.500 6.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

75
Hạ tầng khu dân cư xen lẫn, xen kẹt Đội Quang, xã Đồng 

Môn

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
8.193 6.000 6.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

76
Hạ tầng khu dân cư Đồng Cửa Hàng (gắn với tuyến đường 

trục chính đô thị), xã Thạch Bình

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
55.000 1.000 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

II Công trình giao thông 207.248 65.300 65.300 100%

77 Nâng cấp Đường Lê Hồng Phong
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
11.553 5.000 5.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

78
Đường giao thông trục xã Thạch Trung (đoạn từ đường Trần 

Phú đến KDC Đồng Xay)

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
46.000 6.500 6.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

79 Nâng cấp, sửa chữa đường Trung Tiết 
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
10.000 3.000 3.000 100%

UBND phường Thạch 

Quý

80
Nâng cấp đường, mương thoát nước, vỉa hè Ngõ 19 đường 

Nguyễn Công Trứ

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
3.200 3.000 3.000 100%

UBND phường Bắc 

Hà

81
Nâng cấp đường Nguyễn Xí đoạn từ trụ sở UBND phường 

cũ đến giáp xã Tân Lâm Hương

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.175 1.000 1.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

82 Mở thông ngõ 4 đường Trần Phú
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
900 800 800 100%

UBND phường Bắc 

Hà

83
Nâng cấp đường Lê Khôi giai đoạn 2 và đường vành đai 

Hòa Bình - Văn Phúc phường Văn Yên

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
7.188 6.500 6.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

84
Nâng cấp đường Lê Duy Điếm (Đoạn từ TDP 6 đến TDP8), 

phường Đại Nài

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
3.000 2.000 2.000 100%

UBND phường Đại 

Nài

85
Đường và mương thoát nước hạ tầng khu dân cư xen dắm 

TDP4, phường Hà Huy Tập

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
8.039 4.000 4.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

86
Xây dựng đường nội đồng tại các vùng tích tụ ruộng đất, xã 

Thạch Hạ

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.194 4.000 4.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

87
Mở rộng ngã tư đoạn giao giữa đường Xuân Diệu và đường 

Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
7.526 2.500 2.500 100%

UBND phường Bắc 

Hà

88
Mở rộng ngã tư đoạn giao giữa đường Hà Huy Tập và Phan 

Đình Giót

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
2.300 2.000 2.000 100%

UBND phường Nam 

Hà

89
Đường giao thông liên tổ dân phố Tân Tiến- Nhật Tân, 

phường Thạch Linh

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
7.173 4.500 4.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

90 Nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Thạch Bình
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
32.000 6.000 6.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

91
Đường Lê Ninh (đoạn từ đường Vành đai đô thị Bắc đến 

Trung tâm phòng chống HIV)

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
31.000 8.000 8.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

92
Nâng cấp đường Lê Ninh (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn 

Ông đến đường La Sơn Phu Tử)

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
14.000 4.000 4.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

93 Nâng cấp tuyến đường Lê Thiệu Huy, phường Nguyễn Du
41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
7.000 2.500 2.500 100%

UBND phường 

Nguyễn Du

III Thoát nước và thủy lợi 82.373 38.000 38.000 100%

94
 Mương thoát nước từ đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ 

đường Hàm Nghi đến đường Lê Quảng Chí) 

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
4.800 3.000 3.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

95
 Mương đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Phan 

Đình Phùng đến cầu sở rượu) 

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.026 4.500 4.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố
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96
Hệ thống tiêu thoát nước từ vụng Học đến mương tiêu vùng 

Ghè, xã Thạch Hạ

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
7.200 4.500 4.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

97 Công trình cống ngăn mặn giữ ngọt thông ra kênh T8
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
1.050 1.000 1.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

98 Nâng cấp Kênh Ghè Nghem
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
4.500 500 500 100% UBND xã Đồng Môn

99
 Mương, vỉa hè phía Tây đường Nguyễn Trung Thiên (đoạn 

từ đường Nguyễn Du đến đường Quang Trung); 

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
6.356 5.000 5.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

100
Tuyến thoát nước từ TDP 2 Nguyễn Du đến cống Truồng 

Lợn Thạch Trung

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
4.015 3.500 3.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

101

 Mương thoát nước phía Nam đường Nguyễn Du (Đoạn từ 

đường Nguyễn Trung Thiên đến cống ngang đường Nguyễn 

Du) 

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.026 4.500 4.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

102
 Mương thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông nối từ kênh 

T7 đến Hào Thành 

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
8.000 2.500 2.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

103
 Hạ ngầm hệ thống điện khu quy hoạch dân cư Bắc Quý, 

phường Thạch Quý 

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
6.000 2.000 2.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

104

 Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường 

Nguyễn Công Trứ đoạn từ trường THCS Lê Bình đến nút 

giao Nguyễn Công Trứ - Hải Thượng Lãn Ông 

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
10.000 3.000 3.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

105
 Mương thoát nước nối từ đường Hoàng Xuân Hãn đến Hồ 

điều hòa Công viên Trung tâm Thành phố Hà Tĩnh 

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
14.000 4.000 4.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

IV Trụ sở 85.800 3.800 1.300 34%

106 Cải tạo trụ sở UBND phường Hà Huy Tập
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
1.500 1.300 1.300 100%

UBND phường Hà 

Huy Tập

107 Cải tạo trụ sở UBND phường Thạch Linh
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
3.500 1.000 0 0%

UBND phường Thạch 

Linh

108
Nâng cấp, cải tạo khuôn viên trụ sở UBND phường Tân 

Giang

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
800 500 0 0%

UBND phường Tân 

Giang

109 Trụ sở UBND phường Trần Phú
23/NQ-HĐND, 

14/12/2021
40.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

110 Trụ sở UBND phường Bắc Hà
23/NQ-HĐND, 

14/12/2021
40.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

V Công trình văn hóa, thể thao, y tế 66.900 5.850 4.350 74%

111 Cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài
23/NQ-HĐND, 

14/12/2021
50.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

112 Nâng cấp cải tạo di tích Văn Miếu
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
6.300 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

113 Xây mới trạm y tế phường Nam Hà
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.200 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

114 Nâng cấp trạm y tế phường Đại Nài
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
700 500 500 100%

UBND phường Đại 

Nài

115
Cải tạo nâng cấp  và mua sắm thiết bị trạm Y tế phường 

Nguyễn Du

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
700 500 500 100%

UBND phường 

Nguyễn Du

116 Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Trần Phú
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
1.500 1.400 1.400 100%

UBND phường Trần 

Phú

117
Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Hà Huy 

Tập

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
1.500 1.400 1.400 100%

UBND phường Hà 

Huy Tập

118 Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sỹ phường Tân Giang
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
1.000 550 550 100%

UBND phường Tân 

Giang

VI Công trình trường học 132.160 36.300 35.800 99%

119 Xây trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới
23/NQ-HĐND, 

14/12/2021
60.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

120
Cải tạo, nâng cấp nhà học bộ môn 2 tầng Trường THCS Lê 

Văn Thiêm

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
926 800 800 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố
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121
Xây lên tầng 3 dãy nhà học 2 tầng (3 phòng học) trường 

THCS Thạch Linh

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
2.183 1.500 1.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

122
Xây nhà 4 tầng (nhà bếp, nhà đa chức năng) trường MN Bắc 

Hà

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
5.000 2.500 2.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

123
Xây dựng nhà 3 tầng (3 phòng học và phòng bộ môn)- 

trường Mâm non Tân Giang

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
8.378 4.000 4.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

124
Nhà học 3 tầng (17 phòng kết hợp nhà ăn bán trú) trường 

Tiểu học Hà Huy Tập

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
14.900 8.500 8.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

125 Xây nhà học, học bộ môn 3 tầng trường THCS Thạch Trung
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
14.950 9.000 9.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

126 Xây nhà đa chức năng trường Tiểu học Thạch Bình
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
4.900 3.500 3.500 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

127 Nhà học bộ môn 3 tầng trường THCS Quang Trung
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
14.623 6.000 6.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

VII Công trình khác 143.500 26.000 24.000 92%

128
Khu sản xuất thương mại tập trung nghề chế tác đá tại xã 

Thạch Bình

2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
19.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

129 Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Bắc Hà
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
8.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

130 Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Công Đoàn 
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
21.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

131 Nâng cấp, chỉnh trang, cải tạo hồ Nam Hà 
2816/QĐ-UBND, 

15/12/2021
6.000 500 0 0%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

132
Chỉnh trang vỉa hè khu vực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành 

ủy

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
10.000 3.000 3.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

133 Hạ ngầm hệ thống điện đường Lê Ninh
41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
25.000 6.000 6.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

134

Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đường Hà Huy Tập, xã Thạch Bình (đoạn từ Cầu Phủ đến 

đoạn giao với đường Đặng Văn Bá)

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
9.000 3.000 3.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

135 Chỉnh trang đường Tân Bình, phường Tân Giang
41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
2.500 1.000 1.000 100%

UBND phường Tân 

Giang

136
Chỉnh trang ngõ 6 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc 

Hà

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
4.500 4.000 4.000 100%

UBND phường Bắc 

Hà

137
Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước và vỉa hè đường 

vào Trường Mầm non Thạch Bình

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
1.500 1.000 1.000 100% UBND xã Thạch Bình

138
Trồng cây xanh đô thị trên một số tuyến đường thành phố 

Hà Tĩnh

41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
14.000 4.000 4.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

139 Mua cây xanh cung ứng cho các phường xã năm 2022-2023
41/NQ-HĐND ngày 

06/10/2022
6.000 2.000 2.000 100%

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành 

phố

E
HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

KHÁC
0 220.756 181.000 82%

140 Kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách của thành phố 30.000 30.000 100%

141 Bố trí kinh phí thực hiện công tác GPMB 76.756 65.000 85%

142 Cây xanh đô thị  năm 2022 7.000 7.000 100%

143
Thanh toán Dự án đường bao phía Tây thành phố (Simco 

Sông Đà)
20.000 0%

144
Hỗ trợ kinh phí bổ sung nguồn quỹ ngân hàng chính sách xã 

hội
1.000 1.000 100%

145 Hỗ trợ Quỹ phát triển hội nông dân thành phố 1.000 1.000 100%

146 Thoái thu tiền sử dụng đất 2.000 2.000 100%

147
Kinh phí phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể; tổ chức 

đấu giá QSD đất; cắm mốc quy hoạch
5.000 5.000 100%
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148 Công tác lập quy hoạch 8.000 0%

149
Kinh phí thực hiện công tác vận chuyển, xử lý rác thải và 

khối lượng dịch vụ công ích đô thị; kiến thiết thị chính
50.000 50.000 100%

150
Hỗ trợ vốn xây dựng NTM cho các xã và phường chuẩn văn 

minh đô thị
20.000 20.000 100%
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